ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM 
..................................................
PHỤ LỤC

CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN NĂM 2014
Bảng 1: Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 
	Cấp
	Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật
	Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

	
	Góp ý xây dựng 
văn bản pháp luật ở TW
	Góp ý xây dựng 
văn bản pháp luật ở 
địa phương
	Văn bản hướng dẫn 
triển khai 

(Số lượng văn bản)
	Số cuộc

(Hội nghị)
	Số người tham dự

	Cấp huyện
	
	
	
	
	

	Cấp xã
	
	
	
	
	


Bảng 2: Công tác giám sát, phản biện xã hội 
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Cấp

	
	
	Huyện
	Xã

	 Lĩnh vực giám sát, phản biện xã hội (đơn vị tính: số việc)
	Số việc
	
	

	- Giám sát về lĩnh vực kinh tế
	
	
	

	- Giám sát về lĩnh vực đất đai
	
	
	

	- Giám sát về lĩnh vực môi trường
	
	
	

	- Giám sát về lĩnh vực văn hóa -xã hội
	
	
	

	- Các lĩnh vực khác:………………………
	
	
	

	Tổng số đoàn giám sát do Mặt trận chủ trì 
	Số đoàn
	
	

	Tổng số đoàn Mặt trận tham gia giám sát theo yêu cầu 
	Số đoàn
	
	

	Tổng số vụ việc phát hiện có vi phạm (sau giám sát)
	Số vụ
	
	

	Tổng số ý kiến đề xuất xử lý vi phạm (sau giám sát)
	Ý kiến
	
	

	Tổng số ý kiến được giải quyết sau kiến nghị đề xuất
	Ý kiến
	
	


 Bảng 3: Tình hình tổ chức của Ban Thanh thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng         
	Tên tổ chức
	Tổng số Ban

(Số lượng/số xã, phường, thị trấn)
	Chất lượng 

hoạt động tốt

(Số lượng, tỷ lệ%)
	Chất lượng 

hoạt động khá

(Số lượng, tỷ lệ%)
	Chất lượng 

hoạt động trung bình

(Số lượng, tỷ lệ%)
	Chất lượng 

hoạt động yếu

(Số lượng, tỷ lệ%)

	Ban Thanh thanh tra nhân dân
	
	
	
	
	

	Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng
	
	
	
	
	


Bảng 4: Kết quả giám sát của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng                 
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số liệu
	Ban Thanh tra nhân dân
	Ban Giám sát đầu tư 
của cộng đồng

	Lĩnh vực giám sát
	Số việc
	
	
	

	Tổng số vụ việc phát hiện có vi phạm (sau giám sát)
	Số vụ
	
	
	

	Tổng số ý kiến đề xuất xử lý vi phạm (sau giám sát)
	Số ý kiến
	
	
	


Bảng 5: Tổ chức tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 
	Cấp
	Tổ chức tiếp xúc giữa 
đại biểu Quốc hội với cử tri
	Tổ chức tiếp xúc giữa đại biểu HĐND với cử tri

	
	Số cuộc
	Số người tham dự
	Số ý kiến 
cử tri
	Số cuộc
	Số người 
tham dự
	Số ý kiến cử tri

	Cấp huyện
	
	
	
	
	
	

	Cấp xã
	
	
	
	
	
	


Bảng 6: Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân 
	Cấp
	Số đơn thư khiếu nại, tố cáo 

gửi đến MTTQ các cấp
	Số đơn thư chuyển đến 

các cơ quan chức năng để giải quyết
	Số đơn thư đã được cơ quan chức năng giải quyết và trả lời

	Cấp huyện
	
	
	

	Cấp xã
	
	
	


                         NGƯỜI LẬP BẢNG                                                             TM. BAN THƯỜNG TRỰC

 CHỦ TỊCH
